
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 7, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HẢI NAM

0109718688

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

2. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

3. Sửa chữa thiết bị điện 3314

4. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

5. Xây dựng nhà để ở 4101

6. Xây dựng nhà không để ở 4102

7. Xây dựng công trình đường bộ 4212

8. Xây dựng công trình điện 4221

9. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

11. Phá dỡ 4311

12. Chuẩn bị mặt bằng 4312

13. Lắp đặt hệ thống điện 4321

14. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322(Chính)

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

16. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:  - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; - Bán 
buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn giường, 
tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự…;  - Bán buôn dược 
phẩm và dụng cụ y tế

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
PHÁT TRIỂN HẢI NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI NAM TRADE AND SERVICES 
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI NAM TRADE AND SERVICES DEVELOPMENT CO., 
LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0377722099
Email: hainamtb82@gmail.com

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

18. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

19. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:   - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày ; - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi);  - Bán buôn 
máy móc, thiết bị y tế...; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, 
vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị 
khác dùng trong mạch điện)

4659

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi, xi măng, tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, sơn, vécni…

4663

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng, xe có động 
cơ loại khác,  phương tiện đường bộ khác,  ô tô loại khác (trừ ô 
tô chuyên dụng)

4933

23. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

24. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, 
tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy; -
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình, hệ thống nhiệt 
điện lạnh trong công trình dân dụng và công nghiệp; -Tư vấn 
lập và thẩm tra dự toán các loại công trình

7110

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm 
người điều khiển

7730

26. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

27. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRỊNH THỊ 
THỦY

Việt 
Nam

Thôn Nội Lang Nam, 
Xã Nam Hải, Huyện 
Tiền Hải, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

1.800.000.000 60,000 034182004778

2 VŨ VĂN 
HUY

Việt 
Nam

Thôn Nội Lang Nam, 
Xã Nam Hải, Huyện 
Tiền Hải, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

1.200.000.000 40,000 034083006926

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034182004778
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Nội Lang Nam, Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ngõ 59, Tổ 4, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRỊNH THỊ THỦY Nữ

11/03/1982 Kinh Việt Nam

14/06/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư.

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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